
TT NỮ LỚP CŨ GHI CHÚ

1 Nguyễn Phạm Quỳnh Anh x 2.1

2 Nguyễn Trần Phan Anh 2.3

3 Trương Ngọc Anh x 2.4

4 Ngô Trần Nhã Ca x 2.7

5 Trương Hồng Đạt 2.5

6 Võ Thị Thùy Dung x 2.2

7 Trần Công Hiền 2.4

8 Nguyễn Trần Trung Hiếu 2.3

9 Lê Hoàng Khánh Huy 2.3

10 Phan Trọng Huy 2.2

11 Nguyễn An Khang 2.4

12 Hồ Vĩnh Khoa 2.5

13 Phan Tấn Lộc 2.4

14 Lê Đại Lợi 2.7

15 Lê Hoàng Bảo Ngọc X

16 Tô Nguyễn Thư Nguyên x 2.1

17 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi x 2.2

18 Lê Yến Như x 2.5

19 Nguyễn Yến Như x 2.7
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HỌ VÀ TÊN



TT NỮ LỚP CŨ GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

20 Châu Thiên Quan 2.3

21 Phạm Trần Minh Quân 2.4

22 Văn Hà Đông Quân 2.4

23 Nguyễn Lê Hoàng Quý 2.1

24 Huỳnh Hoàng Tấn 2.4

25 Nguyễn Hữu Thành 2.5

26 Ngô Minh Thiện 2.5

27 Nguyễn Quốc Thịnh 2.2

28 Lưu Ngọc Minh Thư x 2.3

29 Nguyễn Hoàng Thiên Thư x 2.4

30 Trịnh Thị Bảo Trang x 2.7

31 Lưu Hoàng Tuấn 2.5

32 Nguyễn Gia Tường 2.1

33 Nguyễn Ngọc Cát Tường x 2.2

34 Võ Lê Cát Tường x 2.3

35 Nguyễn Lương Mỹ Uyên x 2.2

36 Nguyễn Ngọc Như Ý x 2.4

Lê Thị Bích Hà

HIỆU TRƯỞNG
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